
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Ngô Minh Toàn 12/07/1992 Nam SXCT 51107549 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 M-2 Đỗ Tùng Dương 06/06/2000 Nam SXCT 51103047 Bắc Giang Không khám sức khỏe

3 M-3 Hoàng Nam Khánh 24/09/2004 Nam SXCT 51109939 Quảng Bình Không khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Xuân Trường 05/08/2004 Nam SXCT 51101123 Hải Dương Không khám sức khỏe

5 M-5 Đỗ Trung Kiên 15/10/2001 Nam SXCT 51100139 Hà Nội Không khám sức khỏe

6 M-6 Lê Hữu Hoàng 23/10/2001 Nam SXCT 51104414 Ninh Bình Không khám sức khỏe

7 M-7 Lê Thế Ngọc 16/09/2003 Nam SXCT 51105014 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Minh Quân 02/09/2004 Nam SXCT 51102863 Bắc Giang Không khám sức khỏe

9 M-9 Trần Đình Tuấn Anh 02/11/2001 Nam SXCT 51108818 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 M-10 Loan Ngọc Điệp 20/08/2004 Nam SXCT 51102907 Bắc Giang Không khám sức khỏe

11 M-11 Trần Mạnh Quang 09/01/2002 Nam SXCT 91200322 Hà Nội Khám sức khỏe

12 M-12 Lu Thanh Phúc 19/10/1992 Nam SXCT 51111814 Tp HCM Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Thanh Nam 13/03/2004 Nam SXCT 51105931 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Thiện 08/10/2003 Nam SXCT 51104760 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Phan Văn Phiệt 21/12/2003 Nam SXCT 51104181 Ninh Bình Không khám sức khỏe

16 M-16 Trương Xuân Đức 13/08/2003 Nam SXCT 51106509 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Ngô Thanh Hưng 10/06/2003 Nam SXCT 51103918 Nam Định Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Long Thành 15/09/2003 Nam SXCT 51100167 Hà Nội Không khám sức khỏe

19 M-19 Dương Văn Phương 21/02/2002 Nam SXCT 51105432 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Đinh Văn Nhật 13/01/2000 Nam SXCT 51103757 Nam Định Không khám sức khỏe

21 M-21 Đỗ Song Toàn 15/08/2004 Nam SXCT 51102267 Phú Thọ Không khám sức khỏe

22 M-22 Trần Hải Nam 01/10/2004 Nam SXCT 51102330 Phú Thọ Không khám sức khỏe

23 M-23 Bùi Văn Tuyến 06/09/1994 Nam SXCT 51104354 Ninh Bình Không khám sức khỏe

24 M-24 Lê Anh Hồng 28/10/1998 Nam SXCT 51107570 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Hoàng Thị Sinh 29/05/1998 Nữ SXCT 50102893 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Tất Thế Anh 26/08/1993 Nam SXCT 91214708 Nghệ An Khám sức khỏe

27 M-27 Trần Nhật Quang 27/02/2000 Nam SXCT 51108157 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Hoàng Văn Tường 12/01/2000 Nam SXCT 51106329 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Lưu Văn Sơn 01/09/2001 Nam SXCT 51105661 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Huy Đông 12/11/2003 Nam SXCT 51105127 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Phạm Xuân Quỳnh 27/06/2004 Nam SXCT 51104339 Ninh Bình Không khám sức khỏe
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32 M-32 Phùng Thanh Phương 05/08/1999 Nam SXCT 51101139 Hải Dương Không khám sức khỏe

33 M-33 Bùi Văn Quảng 04/11/1993 Nam SXCT 51103429 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

34 M-34 Đỗ Đình Bách 07/06/1993 Nam SXCT 51100494 Hà Nội Không khám sức khỏe

35 M-35 Lê Hải Nam 05/08/2002 Nam SXCT 51107851 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Văn Triệu 18/02/2000 Nam SXCT 51104196 Ninh Bình Không khám sức khỏe

37 M-37 Đinh Công Chiến 12/09/2000 Nam SXCT 51104638 Ninh Bình Không khám sức khỏe

38 M-38 Phạm Thanh Duy 08/09/2000 Nam SXCT 51104368 Ninh Bình Không khám sức khỏe

39 M-39 Trần Quốc Hải 09/02/2000 Nam SXCT 51108870 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

40 M-40 Lê Kim Phụng 10/02/2002 Nam SXCT 51107287 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-41 Lê Huy Sơn 02/05/2003 Nam SXCT 51111375 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

42 M-42 Lê Văn Thanh Hải 15/09/2004 Nam SXCT 51105747 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Quốc Cường 30/10/2003 Nam SXCT 51104157 Ninh Bình Không khám sức khỏe

44 M-44 Trịnh Trọng Dũng 22/06/2003 Nam SXCT 51106157 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Mai Tuấn Anh 20/05/2000 Nam SXCT 51104401 Ninh Bình Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Sơn Trường 04/09/2000 Nam SXCT 51104174 Ninh Bình Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Văn Hưng 03/06/2001 Nam SXCT 51104164 Ninh Bình Không khám sức khỏe

48 M-48 Trần Đình Nhân 20/11/2003 Nam SXCT 51109760 Quảng Bình Không khám sức khỏe

49 M-49 Lý Ngọc Long 09/11/2001 Nam SXCT 51104439 Ninh Bình Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Văn Du 25/02/2002 Nam SXCT 51104189 Ninh Bình Không khám sức khỏe

51 M-51 Trần Quốc Việt 12/11/2001 Nam SXCT 51104159 Ninh Bình Không khám sức khỏe

52 M-52 Hoàng Minh Thắng 23/02/2003 Nam SXCT 51105779 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Quang Huy 02/11/1998 Nam SXCT 51104845 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Trần Văn Thọ 16/01/1999 Nam SXCT 51106694 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55 Lê Xuân Dũng 09/12/2001 Nam SXCT 51107052 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Hữu Tuấn 01/11/2001 Nam SXCT 51107269 Nghệ An Không khám sức khỏe

57 M-57 Trần Cao Quý 03/04/2001 Nam SXCT 51107793 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Phạm Văn Trương 01/08/1989 Nam SXCT 51103656 Nam Định Không khám sức khỏe

59 M-59 Hoàng Anh Tú 25/08/2003 Nam SXCT 51100012 Hà Nội Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Thành Nam 01/08/1999 Nam SXCT 51107522 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 M-61 Tạ Kim Hải Long 01/09/2000 Nam SXCT 51100079 Hà Nội Không khám sức khỏe

62 M-62 Lê Đức Dương 22/03/2004 Nam SXCT 51106094 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Anh Văn 07/05/2003 Nam SXCT 51108937 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

64 M-64 Phan Gia Huy 17/11/1999 Nam SXCT 51111385 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Khắc Phong 02/02/1996 Nam SXCT 51106767 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Dương Tuấn Hoàng 28/01/1996 Nam SXCT 51104918 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



67 M-67 Giáp Văn Kiên 08/08/1994 Nam SXCT 51102746 Bắc Giang Không khám sức khỏe

68 M-68 Phạm Trọng Hoà 10/08/1995 Nam SXCT 51107016 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Văn Duy 19/02/2003 Nam SXCT 51101068 Hải Dương Không khám sức khỏe

70 M-70 Lê Xuân Huynh 07/02/2003 Nam SXCT 51106956 Nghệ An Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Công Tiến 02/03/2003 Nam SXCT 51102652 Bắc Giang Không khám sức khỏe

72 M-72 Vi Hồng Quân 10/03/2001 Nam SXCT 51105686 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Ngô Quang Đan 19/01/2002 Nam SXCT 51103748 Nam Định Không khám sức khỏe

74 M-74 Hồ Quốc Khánh 29/08/2003 Nam SXCT 51107802 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Hoàng Văn Trường 17/10/2004 Nam SXCT 51101673 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

76 M-76 Thái Khắc Hiếu 12/01/1997 Nam SXCT 51107569 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Đỗ Văn Tâm 24/10/2003 Nam SXCT 51106127 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Phạm Minh Chí 27/12/2000 Nam SXCT 51105346 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-79 Lê Văn Hà 18/08/1991 Nam SXCT 51104762 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Trần Khánh Toàn 21/01/2001 Nam SXCT 51109884 Quảng Bình Không khám sức khỏe

81 M-81 Đỗ Xuân Tới 13/10/2001 Nam SXCT 51100513 Hà Nội Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Mạnh Tiến 17/09/2001 Nam SXCT 51100144 Hà Nội Không khám sức khỏe

83 M-83 Trần Văn Tiến 02/01/2003 Nam SXCT 51102511 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

84 M-84 Trương Ngọc Hạnh 19/03/1999 Nam SXCT 51106174 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-85 Dương Quang Đông 27/07/2001 Nam SXCT 91231980 Bến Tre Khám sức khỏe

86 M-86 Lê Đức Huy 15/10/2003 Nam SXCT 51105288 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-87 Lưu Văn Sơn 11/09/2001 Nam SXCT 51105980 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Lê Đăng Giang 14/06/2004 Nam SXCT 51106143 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Phan Đình Anh 30/09/2004 Nam SXCT 51109051 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Hữu Hân 09/12/1997 Nam SXCT 51107607 Nghệ An Không khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Văn Huỳnh 18/07/1998 Nam SXCT 51107989 Nghệ An Không khám sức khỏe

92 M-92 Trương Đình Hoàng 30/04/1998 Nam SXCT 51101417 Hà Nam Không khám sức khỏe

93 M-93 Lê Như TRường 07/08/2000 Nam SXCT 51104752 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Đình Vinh 03/09/2000 Nam SXCT 51100436 Hà Nội Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Hữu Hưng 06/12/2001 Nam SXCT 51100084 Hà Nội Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Thanh Tùng 04/10/2001 Nam SXCT 51106126 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Văn Thắng 01/12/2003 Nam SXCT 51100201 Hà Nội Không khám sức khỏe

98 M-98 Nguyễn Vân Trường 20/12/2003 Nam SXCT 51109607 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Trần Nguyên Giáp 09/06/2004 Nam SXCT 51100296 Hà Nội Không khám sức khỏe

100 M-100 Dương Ngọc Duy 01/08/2004 Nam SXCT 51106334 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Thành Nam 22/03/2004 Nam SXCT 51106162 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



102 M-102 Quách Trọng Hải 03/04/2004 Nam SXCT 51111207 Gia Lai Không khám sức khỏe

103 M-103 Trần Xuân Tính 28/05/2004 Nam SXCT 51110351 Quảng Trị Không khám sức khỏe

104 M-104 Mai Xuân Nam 02/02/2000 Nam SXCT 51105538 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Thanh Long 30/04/2001 Nam SXCT 51110478 Quảng Trị Không khám sức khỏe

106 M-106 Đỗ Văn Sức 23/01/1984 Nam SXCT 51102717 Bắc Giang Không khám sức khỏe

107 M-107 Lê Đình Chương 05/05/1987 Nam SXCT 51105083 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 M-108 Trần Đức Tài 13/04/2003 Nam SXCT 51111328 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

109 M-109 Trần Quốc Huy 07/03/2004 Nam SXCT 51111051 Bình Định Không khám sức khỏe

110 M-110 Trần Văn Tứ 18/05/1998 Nam SXCT 51103689 Nam Định Không khám sức khỏe
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